










 



ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO 
Được thực hiện bởi AI & TOANMATH.com 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 

Câu 1. Điều kiện: 0≥x , 3 9 6 0 1− + ≠ ⇔ ≠x x x , 4≠x . 

Ta có ( )( )3 9 6 3 1 2− + = − −x x x x  và tử số 1 0+ >x  nên 
1

lim
+→

= −∞
x

y , 
4

lim
+→

= +∞
x

y . 

Đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận đứng là 1=x , 4=x . Chọn C. 

Câu 2. Phương trình hoành độ giao điểm: 

( )2 2 2
2log 4 5 1 4 5 2 4 3 0 1− + = ⇔ − + = ⇔ − + = ⇔ =x x x x x x x  hoặc 3=x . 

Suy ra (1;1)A , (3;1)B , 2=AB . Chọn C. 

Câu 3. Vì M  là trung điểm CD  nên ( )1
2

= +
  

AM AC AD . 

( ) ( )
2

2 21 1 cos 60 cos 60
2 2 2

° °⋅ = ⋅ + ⋅ = + =
      aAB AM AB AC AB AD a a . Chọn B. 

Câu 4. 
2 22 2 36 9 16 2 2 11+ = + + ⋅ ⇒ = + + ⋅ ⇒ ⋅ =
    

    a b a b a b a b a b . 

2
9 16 11 14 14 3,74− = + − = ⇒ − = ≈

 

 a b a b . Chọn D. 

Câu 5. Ta có ( 3; 1; 1)= − − −


AB , ( 1; 2; 3)= − − −


AC , (2; 1; 2)= − −


BC . 

3⋅ = −
 

AB BC , 6⋅ =
 

AC BC , 8⋅ =
 

AB AC , 
2

14=


AC . 

Vì ( )∈H ABC  nên đặt = +
  

AH u AB vAC , khi đó ( 1)= − = − +
    

BH AH AB u AB vAC . 

H  là trực tâm tam giác ABC  

8
0 3 6 0 15

8( 1) 14 0 40
15

 = ⋅ = − + = ⇔ ⇔ ⇔  − + =⋅ =   =


 

 

uAH BC u v
u vBH AC v

. 

Suy ra 8 4 28 16 4( 3; 1; 1) ( 1; 2; 3) ; ;
15 15 15 15 3

 = − − − + − − − = − − − 
 



AH . 

Vậy 2 29 1; ;
15 15 3
 − 
 

H . Chọn C. 

Câu 6. Với hệ trục như hình vẽ (đơn vị mét), vị trí mạng nhện là (6;0;3)E . 

Tâm của nền nhà là điểm (3;4;0) , An cầm chổi ở độ cao 1,5  m nên vị trí tay cầm chổi là 
(3;4;1,5).F  
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Độ dài chổi cần có: 2 2 2(6 3) (0 4) (3 1,5) 27,25 5,22= − + − + − = ≈EF  (m). Chọn A. 

Câu 7. 30=n , 7,5
4
=

n  nên nhóm chứa 1Q  là [20;25) . 

1
7,5 5 34520 5

8 16
−

= + ⋅ =Q . Suy ra 345=a , 16=b , 2 674− =a b . Chọn B. 

Câu 8. Các giá trị đại diện lần lượt là 2,5; 7,5; 12,5 ; 17,5 ; 22,5 với tần số tương ứng 20 ; 35 ; 25;  
10 ; 10 , 100=n . 

20 2,5 35 7,5 25 12,5 10 17,5 10 22,5 10,25
100

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
= =x . Chọn D. 

Câu 9. Coi vệ tinh chuyển động đều trên quỹ đạo. Chu vi quỹ đạo là 2 9200 18400π π⋅ =  (km). Sau 
2 giờ vệ tinh đi hết một vòng nên sau 1 giờ vệ tinh đi được nửa vòng, quãng đường là 
9200 28902,65π ≈  (km). Chọn A. 

Câu 10. 3 3 tan 2 0 tan 2 3 2
3 3 3 3 3 2
π π π π π ππ   − − = ⇔ − = ⇔ − = + ⇔ = +   

   
kx x x k x , ∈k . 

2 7 2
4 3 2 3 6 3
π π π π

− < + < ⇔ − < <
k k , mà ∈k  nên { 1;0}∈ −k . 

Các nghiệm là 
6
π

= −x , 
3
π

=x , tổng các nghiệm bằng 
6
π . Chọn D. 

Câu 11. Hàm số = xy a  nghịch biến trên   nên 0 1< <a ; các hàm số = xy b , log= cy x  đồng biến 
nên 1>b , 1>c . 

Từ đồ thị hàm số log= cy x  ta có log 2 1 2> ⇔ <c c . 

Từ đồ thị hàm số = xy b  ta có 1 2 2> ⇔ >b b . 

Vậy < <a c b . Chọn A. 

Câu 12. Gọi ba số là số hạng thứ nhất, thứ hai, thứ năm của cấp số cộng có công sai d : 1u , 1 +u d , 

1 4+u d . 

Số hạng cuối lớn hơn số hạng đầu 16 đơn vị nên 4 16 4= ⇒ =d d . Ba số là 1u , 1 4+u , 1 16+u . 

Ba số lập thành cấp số nhân nên ( ) ( )2
1 1 1 1 14 16 8 16 2+ = + ⇔ = ⇔ =u u u u u . 

Ba số cần tìm là 2;6;18 . Chọn A. 

Câu 13. Ta có 
2 1 52

2 2
+

= + +
− −

x x
x x

 nên 
2 1 5(1 ) 2

2 2
+

+ − = + + − +
− −

x ax b a x b
x x

. 



Giới hạn hữu hạn nên 1 0 1+ = ⇔ = −a a , khi đó giới hạn bằng 2 5 7− = − ⇔ =b b . Vậy 6+ =a b . 
Chọn A. 

Câu 14. 5( ) 9 10 900000Ω = ⋅ =n . 

Số có 6 chữ số đôi một khác nhau và có mặt chữ số 0 và 1: xếp chữ số 0 vào 1 trong 5 vị trí (khác vị 
trí đầu tiên) có 5 cách; xếp chữ số 1 vào 1 trong 5 vị trí còn lại có 5 cách; 4 vị trí còn lại chọn và xếp 
từ 8 chữ số còn lại có 4

8 1680=A  cách. 

( ) 5 5 1680 42000= ⋅ ⋅ =n A . Vậy 42000 7( )
900000 150

= =P A . Chọn B. 

Câu 15. Chọn hệ trục Oxy  với ≡O A , tia Ox  chứa AC , tia Oy  chứa AB  (đơn vị mét). Khi đó 
(1;8)K . 

Gọi ( ;0)Q q  với 1>q . Đường thẳng QK  cắt Oy  tại 80;
1

 
 − 

qP
q

. 

2
2 2

2
64 ( )

( 1)
= + =

−
qPQ q f q

q
 với 1>q . 

3
128( ) 2

( 1)
′ = −

−
qf q q

q
; 3( ) 0 ( 1) 64 5′ = ⇔ − = ⇔ =f q q q . 

Lập bảng biến thiên ta được 
(1; )
min ( ) (5) 125
+∞

= =f q f , khi đó 5=AQ  m, 10=AP  m (hồ rộng nên P , 

Q  nằm trên hai bờ AB , AC ). 

Vậy chiều dài ngắn nhất của cây sào là 5 5  (m). Chọn B. 

Câu 16. Gắn hệ trục tọa độ với (0;0;0)A , (1;0;0)B , (0;1;0)D , (0;0;1)′A  (cạnh hình lập phương 
bằng 1). 

Khi đó 10; ;0
2

 
 
 

M , 11;0;
2

 
 
 

N , (1;1;1)′C , 1 11; ;
2 2

 = − 
 



MN , (1;1;1)′ =


AC . 

( )

1 11
22 2cos ,

33 3
2

− +
′ = =

⋅
MN AC . Chọn B. 

Câu 17. Hai đáy song song nên ( )′ ′ ′A B C  là mặt phẳng 3=z , do đó (0;0;3)′C . 

Gọi ( ; ;3)′A x y  với 0>x . Tam giác ′ ′ ′A B C  đều nên 4 2′ ′ ′ ′ ′ ′= = = ⇒ =A B A C B C y , 2 3=x , tức 

là ( )2 3;2;3′A . 



Ta có ( )3 2 2 3 6 ;14 6 ;18′ ′ ′+ + = − −
  

CA CB CC a b . 

( )22 23 2 2 3 6 (14 6 ) 324 324′ ′ ′+ + = − + − + ≥
  

CA CB CC a b . 

Dấu bằng xảy ra khi 3
3

=a , 7
3

=b . Vậy 2 2 1 49 52
3 9 9

+ = + =a b . Chọn D. 

Câu 18. Điều kiện: 1> −x , 7 0
2
+ −

>
x m

m
. 

2
3 3log (3 3) 2 9 log ( 1) ( 1) 2 3+ + = + ⇔ + + + = +y yx x y x x y . 

Đặt 3log ( 1)= +u x  thì 1 3+ = ux , phương trình trở thành 23 2 3+ = +u yu y . 

Hàm số ( ) 3= + tg t t  đồng biến trên   nên 2 1 9= ⇔ + = yu y x . 

Đặt 3 0= >yt , ta có 2 1= −x t . Điều kiện thứ hai: 
2 273 2 6 2 6 0

2
+ −

= ⇔ = + − ⇔ − + − =y x m mt t m t mt m
m

 (*)  (với 0≠m ). 

Mỗi nghiệm 0>t  của (*)  cho đúng một cặp ( ; )x y  thỏa mãn. Yêu cầu bài toán (*)⇔  có hai 
nghiệm dương phân biệt 

2 6 0
2 0 2 6
6 0

′∆ = + − >
⇔ = > ⇔ < <
 = − >

m m
S m m
P m

. 

Mà ∈m  nên {3;4;5}∈m , tổng các phần tử của S  bằng 12. Chọn C. 

Câu 19. Tam giác ABC  cân tại A  nên ⊥AM BC , mà ⊥SA BC  nên ( )⊥BC SAM , suy ra 
⊥SM BC  và ( , ) = =d S BC SM a . 

Góc giữa SB  và ( )ABC  là  30°=SBA ; vì ( )⊥BM SAM  nên góc giữa SB  và ( )SAM  là  45°=BSM . 

Tam giác SMB  vuông cân tại M  nên = =BM SM a , 2=SB a , 2=BC a . 

2sin 30
2

°= =
aSA SB , 2 2 2

2
= − =

aAM SM SA . 

3

.
1 1 1 2 1 2 2
3 2 3 2 2 2 6

= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =S ABC
a a aV SA AM BC a . Chọn D. 

Câu 20. Tam giác có hai đỉnh thuộc một tia và một đỉnh thuộc tia còn lại nên 
2

12( ) 2 12 1584Ω = ⋅ ⋅ =n C . 



Trường hợp 1: tam giác có hai đỉnh ( ;0)A a , ( ;0)C c  thuộc tia Ox  ( )<a c  và một đỉnh (0; )B b  thuộc 
tia Oy , với , , {1;2;...;12}∈a b c . Đường tròn ngoại tiếp cắt Ox  tại hai điểm nên chỉ có thể tiếp xúc 
với Oy , tiếp điểm là B . 

Khi đó tâm I  nằm trên đường trung trực của AC  và ⊥IB Oy  nên ;
2
+ 

 
 

a cI b . 

2 2
2 2

2 2
− +   = ⇔ + = ⇔ =   

   

c a a cIA IB b b ac . 

Viết mỗi số từ 1 đến 12 dưới dạng 2⋅k n  với k  không chia hết cho số chính phương nào lớn hơn 1; 
khi đó ac  là số chính phương khi và chỉ khi a , c  có cùng k . 

Các nhóm có từ hai số trở lên là {1;4;9}, {2;8}, {3;12}  nên số cặp ( ; )a c  là 2
3 1 1 5+ + =C , gồm 

(1;4),  (1;9) , (4;9) , (2;8) , (3;12)  với b  tương ứng là 2;3;6;4;6 . Có 5 tam giác. 

Trường hợp 2: tam giác có hai đỉnh thuộc tia Oy , lập luận tương tự có 5 tam giác có đường tròn 
ngoại tiếp tiếp xúc với Ox . 

10 5 5
1584 792

= = ⇒ =p n , 792=m . Vậy 787− =m n . Chọn D. 

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. 

Câu 1. 

a) Khi giá vé giảm 20− p  (USD) thì số người xem tăng thêm 100(20 )− p  nên 
11000 100(20 ) 30

100
= + − ⇔ = − +x p p x . Đúng. 

b) Tổng tiền bán vé và lợi nhuận từ dịch vụ đi kèm: 
2

( ) ( ) 2 32
100

= ⋅ + = − +
xR x x p x x x , đạt giá trị lớn 

nhất khi 1600=x , khi đó 14=p , tức là giảm giá vé 6 USD. Sai. 

c) Lợi nhuận: 
2

( ) ( ) 2 ( ) 28 15000
100

= ⋅ + − = − + −
xL x x p x x C x x , đạt giá trị lớn nhất khi 1400=x . 

Sai. 

d) Lợi nhuận lớn nhất khi 1400=x , khi đó giá vé 1400 30 16
100

= − + =p  (USD). Sai. 

Câu 2. 

a) (3;2;5)A ; điểm B  cách điểm xuất phát 6 m về phía bắc và 6 m về phía tây nên ( 6; 6;5)− −B . Sai. 

b) Gọi (0; ;0)I t . Ta có (3;2 ;5)= −


IA t , ( 6; 6 ;5)= − − −


IB t , ( 9; 8;0)= − −


AB . 

Tam giác vuông tại I : 20 4 5 0 1⋅ = ⇔ + − = ⇔ =
 

IA IB t t t  hoặc 5= −t . 



Tam giác vuông tại A : 430 43 8 0
8

⋅ = ⇔ − = ⇔ =
 

AI AB t t . 

Tam giác vuông tại B : 510 102 8 0
4

⋅ = ⇔ + = ⇔ = −
 

BI BA t t . 

Vậy có 4 vị trí của điểm I . Đúng. 

c) ( 3; 2;0)= − −


AC  vuông góc với (0;0;1)=


k  và ( )∉A Oxy  nên ( )AC Oxy . Đúng. 

d) A , B  nằm cùng phía đối với ( )Oxy . Gọi ( 6; 6; 5)′ − − −B  là điểm đối xứng với B  qua ( )Oxy . 

′ ′+ = + ≥MA MB MA MB AB , dấu bằng xảy ra khi ( )′= ∩M AB Oxy , tức M  là trung điểm ′AB : 
3 ; 2;0
2

 − − 
 

M . Sai. 

Câu 3. 

a) Gọi O  là tâm hình vuông ABCD , ta có 2+ = = +
    

SA SC SO SB SD . Đúng. 

b) Gọi ′ ′= ∩J A C SO . Vì J  thuộc cả ( )P  và ( )SBD , mà ( ) ( ) ′ ′∩ =P SBD B D  nên ′ ′∈J B D . Đặt 

=
′

SBx
SB

, =
′

SDy
SD

, =
 

SJ kSO . 

( ) 3 2
2 2

′ ′= + = +
    k kSJ SA SC SA kSC ; vì ′ ′∈J A C  nên 3 22 1

2 7
+ = ⇒ =

k k k . 

( )2 2 2
′ ′= + = +

    k kx kySJ SB SD SB SD ; vì ′ ′∈J B D  nên ( ) 21 7
2
+

= ⇒ + = =
k x y x y

k
. Đúng. 

c) Gắn hệ trục tọa độ với gốc tại A , (1;0;0)B , (0;1;0)D , (0;0; )S h . Khi đó (1;1;0)C , 20;0;
3

 ′ 
 

hA , 

1 1 3; ;
4 4 4

 ′ 
 

hC . 

1 1; ;
4 4 12

 ′ ′ =  
 

 hA C , (1;0; )= −


SB h . 

21 0 3
4 12

′ ′ ⊥ ⇔ − = ⇔ =
hA C SB h . Sai. 

d) Khi 3=h  thì ′ ′ ⊥A C SB  (theo câu c); mặt khác ( )⊥BD SAC  nên ′ ′ ⊥A C BD . Suy ra 
( )′ ′ ⊥A C SBD . 

( )⊂OJ SBD  nên ′ ′⊥OJ A C ; ( )⊂OJ SAC  nên ⊥OJ BD . Do đó OJ  là đoạn vuông góc chung của 
′ ′A C  và BD . 



Theo câu b) 2
7

=
 

SJ SO  nên ( ) 2 25 5 5 1 5 14, 3
7 7 7 2 14

′ ′ = = = + = + =d A C BD OJ SO SA AO . Đúng. 

Câu 4. 

a) Số tứ giác là 4
30 27405=C . Đúng. 

b) Đa giác đều 30 đỉnh có 15 đường chéo đi qua tâm, mỗi hình chữ nhật ứng với 2 đường chéo như 
vậy nên có 2

15 105=C  hình chữ nhật. Đúng. 

c) 4
30( ) 27405Ω = =n C . Đếm số tứ giác có đúng 2 cạnh là cạnh của đa giác: 

Trường hợp 1: hai cạnh kề nhau, tức là có 3 đỉnh liên tiếp 1 2+ +i i iA A A  (30 cách), đỉnh thứ tư không 
trùng và không kề với các đỉnh đó: 30 5 25− =  cách. Có 30 25 750⋅ =  tứ giác. 

Trường hợp 2: hai cạnh không kề nhau: chọn cạnh thứ nhất 1+i iA A  có 30 cách; cạnh thứ hai không 

được là một trong 5 cạnh 2 1− −i iA A , 1−i iA A , 1+i iA A , 1 2+ +i iA A , 2 3+ +i iA A  (vì trùng, có chung đỉnh hoặc tạo 

thêm một cạnh của đa giác) nên có 30 5 25− =  cách; mỗi tứ giác được đếm 2 lần. Có 30 25 375
2
⋅

=  

tứ giác. 

750 375 1125 25
27405 27405 609
+

= = =P . Sai. 

d) Tam giác tù khi ba đỉnh nằm trên một cung nhỏ hơn nửa đường tròn. Với mỗi tam giác tù, trong ba 
cung nối các đỉnh liên tiếp có đúng một cung lớn hơn nửa đường tròn; gọi đỉnh nằm ngay sau cung 
đó (theo chiều kim đồng hồ) là đỉnh đầu tiên iA , khi đó hai đỉnh còn lại thuộc 14 đỉnh kế tiếp 

1 14,...,+ +i iA A , nên mỗi tam giác tù được đếm đúng một lần. 

Chọn iA  có 30 cách, chọn hai đỉnh còn lại có 2
14 91=C  cách. Số tam giác tù là 30 91 2730⋅ = . Sai. 

Câu 5. Các giá trị đại diện lần lượt là 4,5; 7,5; 10,5 ; 13,5 ; 16,5 ; 160=n . 

a) 24 4,5 57 7,5 42 10,5 29 13,5 8 16,5 1500 9,375
160 160

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
= = =x . Đúng. 

b) 40
4
=

n  nên 1
40 24 1306 3

57 19
−

= + ⋅ =Q ; 3 120
4
=

n  nên 3
120 81 1659 3

42 14
−

= + ⋅ =Q . 

3 1
1315 4,94
266

∆ = − = ≈Q Q Q . Sai. 

c) Nhóm chứa mốt là [6;9) : 57 246 3 8,0625
(57 24) (57 42)

−
= + ⋅ =

− + −OM . Đúng. 

d) 
2 2 2 2 2

2 224 4,5 57 7,5 42 10,5 29 13,5 8 16,5 9,375 10,771875
160

⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
= − =As  



3,28 2,75.⇒ ≈ >As  

Độ lệch chuẩn ở khu A  lớn hơn nên mức sử dụng nước ở khu A  kém đồng đều hơn khu B . Sai. 

Câu 6. 

a) 1 sin 1 6 22
12
π − ≤ ≤ ⇒ ≤ ≤ 

 
t h . 22 sin 1 6

12
π = ⇔ = ⇔ = 

 
h t t  (với 0 24≤ ≤t ). Đúng. 

b) 6 sin 1 18
12
π = ⇔ = − ⇔ = 

 
h t t  (với 0 24≤ ≤t ). Mực nước thấp nhất lúc 18 giờ. Sai. 

c) 
2

1 12 618 sin
512 2 2

12 6

π π π
π

π π π

 = + = ⇔ = ⇔  
   = +

t k
h t

t k
, với 0 24≤ ≤t  ta được 2=t , 10=t . Đúng. 

d) 118 sin
12 2
π ≥ ⇔ ≥ 

 
h t . Với 0 24≤ ≤t  thì [0;2 ]

12
π π∈t  nên 5 2 10

6 12 6
π π π
≤ ≤ ⇔ ≤ ≤t t . Đúng. 

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. 

Câu 1. Gọi v  (km/h) là tốc độ của tàu, 0>v . Chi phí phần thứ hai cho 10 km là 3kv , mà 
3 140 25

2560
⋅ = ⇒ =k k . 

Thời gian đi 10 km là 10
v

 giờ nên chi phí phần thứ nhất là 10 9600960 ⋅ =
v v

. 

Tổng chi phí cho 10 km: 
39600( )

2560
= +

vf v
v

 (nghìn đồng). 

2

2
9600 3( )

2560
′ = − +

vf v
v

; 4 4( ) 0 8192000 16 125′ = ⇔ = ⇔ =f v v v . 

Lập bảng biến thiên, ( )f v  nhỏ nhất khi 416 125 53,5= ≈v  (km/h). 

Đáp án: 53,5 . 

Câu 2. Đồ thị cắt trục hoành tại (1;0)  và (8;0)  nên 2 2( 1)( 8) 9 8+ + = − − = − +x bx c x x x x . 

2 9 8− +
=

+
x xy

dx e
, 

( )2

2

(2 9)( ) 9 8
( )

− + − − +
′ =

+

x dx e d x x
y

dx e
. 

10(6) 5 5 6 2
6
−

= ⇔ = ⇔ + = −
+

y d e
d e

. 



3(6) 0 3(6 ) 10 0
5

′ = ⇔ + + = ⇔ =y d e d d , suy ra 28
5

= −e . 

Do đó 
( )25 9 8

3 28
− +

=
−

x x
y

x
; 0 6′ = ⇔ =y x  hoặc 38

3
=x , kiểm tra được 6=x  là điểm cực đại. 

Đổi 3875  m 3,875=  km. Ta có 
( )2

2
5 9 8 31 3640 453 1188 0

3 28 8 5
− +

= ⇔ − + = ⇔ =
−

x x
x x x

x
 hoặc 

33
8

=x . 

Coi khí cầu di chuyển theo chiều tăng của x ; khí cầu đã đi qua điểm cực đại nên 6>x , chọn 
36 7,2
5

= =x . 

Đáp án: 7,2 . 

Câu 3. Đặt = =AB AC x  (m), 0>x . Gọi I  là trung điểm BC , kẻ ⊥AH SI  tại H . 

⊥BC AI , ( )⊥ ⇒ ⊥ ⇒ ⊥BC SA BC SAI BC AH , mà ⊥AH SI  nên ( )⊥AH SBC , do đó 3=AH . 

Góc giữa ( )SBC  và ( )ABCD  là α = SIA , 0 90α° °< < . 

3
sin sinα α

= =
AHAI , 3tan

cos
α

α
= =SA AI , 3 22

sinα
= =x AI . 

2
2

182
sin α

= = =ABCD ABCS S x . 

( ). 2 2

1 18 18
3 sin cos 1 cos cosα α α α

= ⋅ = =
−S ABCD ABCDV SA S . 

Đặt cos (0;1)α= ∈t , xét 3( ) = −g t t t ; 2 1( ) 1 3 0
3

′ = − = ⇔ =g t t t . 

Lập bảng biến thiên, ( )g t  lớn nhất tại 1
3

=t , khi đó V  nhỏ nhất. 1cos 54,7
3

α α °= ⇒ ≈ . 

Đáp án: 54,7 . 

Câu 4. ( )∈M Oxy  và N  thuộc tia OM  nên ( ; ;0)N u v , ≠N O . 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2( 3) ( 3) 9 3 3 6 6 27 3( 1) 3( 1) 21 21= − + + + − + + + = + − − + = − + − + ≥P u v u v u v u v u v u v . 

Dấu bằng xảy ra khi (1;1;0)N , khi đó M  thuộc tia ON  với 27 27 2
2

= =OM
ON

 (luôn tồn tại). 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P  là 21. 



Đáp án: 21. 

Câu 5. Hộp quà có 9 8 17+ =  phần quà. Số cách rút quà lần lượt cho Vũ, Hồng, Ngọc là 
( ) 17 16 15Ω = ⋅ ⋅n . 

Ngọc nhận được bút: chọn bút cho Ngọc có 9 cách, Vũ và Hồng nhận 2 trong 16 phần quà còn lại 
theo thứ tự có 16 15⋅  cách. 

9 16 15 9 0,53
17 16 15 17
⋅ ⋅

= = ≈
⋅ ⋅

P . 

Đáp án: 0,53 . 

Câu 6. 2( ) 3 2′ = + +f x x ax b . Từ bảng biến thiên, (1) 0′ =f  và ( ) 0′ ≥f x  với mọi x  nên 
2( ) 3( 1)′ = −f x x , suy ra 3= −a , 3=b . 

35 33(1) 1 3 3
2 2

= − + + = ⇒ =f c c . Do đó 3 35( ) ( 1)
2

= − +f x x . 

Điều kiện: 1 2− < <x . Đặt ( )(4 ) 4 2 2 2
2

= − + − + +
xA f m x x , điều kiện 0>A . 

[ ] ( )2
2 2(1) log 2(2 )( 1) log 2(2 )( 1)⇔ − + ≤ ⇔ ≥ − +x x A A x x  (khi đó 0>A  thỏa mãn). 

Đặt 2 2 2= − + +t x x , ta có 
2

2 44 2 2(2 )( 1) 2(2 )( 1)
2

− −
= + + − + ⇒ − + =

t xt x x x x x . 

2 24(1) (4 ) 4 (4 ) 4 2
2 2 2

− −
⇔ − + ≥ ⇔ ≥ − −

x t x tf m t f m t . 

Xét ( ) 2 2 2= − + +t x x x  trên ( 1;2)− : 1 1( )
2 2 2 2

′ = − +
− +

t x
x x

; ( ) 0 1′ = ⇔ =t x x ; ( ) 0′ >t x  

với 1 1− < <x , ( ) 0′ <t x  với 1 2< <x . 

(1) 3=t , 
1

lim ( ) 3
+→−

=
x

t x , 
2

lim ( ) 6
−→

=
x

t x  nên ( 3;3∈ t . 

Hàm số 
2

( ) 4 2
2

= − −
tg t t  nghịch biến trên ( 3;3  nên 

( 3;3

19min ( ) (3)
2



= = −g t g . 

Bất phương trình (1)  có nghiệm 

3 319 35 19 1(4 ) (4 1) (4 1) 27
2 2 2 2

⇔ ≥ − ⇔ − + ≥ − ⇔ − ≥ − ⇔ ≥ −f m m m m . 

Suy ra 0
1
2

= −m , 12024 2025 1013
2

 = ⋅ − + = 
 

T . 

Đáp án: 1013 . 
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